
TUẦN 9 (Từ 31/10/2022 đến 04/11/2022) 

     THỨ TIẾT 
TheoTKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 

 

HAI 

31/10 

 

 

Sáng 

1 25 
HĐTN 

 Tuyên truyền “Xây dựng tình bạn đẹp nói 

không với bạo lực học đường”. 

Tư liệu 

2 41 
Toán 

Thực hành vẽ đường tròn, hình vuông, hình 

chữ nhật và vẽ trang trí (Tiết 2) 

BGĐT, BN 

3 57 TV (Đọc) Ôn tập giữa học kì 1(T1) BGĐT 

4 58 TV (N-N) Ôn tập giữa học kì 1(T2) BGĐT 

 

Chiều 
5 17 TA (TC) Project 1 (A family tree)  

6 9 Âm nhạc Học bài hát: Vui đến trường  

7  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

 

 

 

 

BA 

01/11 

 

 

Sáng 

1 59 TV (Viết) Ôn tập giữa học kì 1(T5)  

2 42 Toán  Khối lập phương, khối hộp chữ nhật BGĐT 

3 33 Tiếng Anh Unit 2: Family - Review & Practice 1 BGĐT, BN 

4 17 TNXH Ôn tập chủ đề trường học – Tiết 1 BGĐT 

 

Chiều 
5 18 TA (TC) Unit 3 Lesson 1  

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 9 Mĩ thuật Bài 3: Phong cảnh trung thu – Tiết 1  

 

 

 

 

TƯ 

02/11 

 

 

Sáng 

1 60 TV (Đọc) Ôn tập giữa học kì 1(T3) BGĐT 

2 61 TV (ĐMR) Ôn tập giữa học kì 1(T4) BGĐT 

3 34 Tiếng Anh Unit 2: Family - Review & Practice 2  

4 43 Toán Luyện tập chung – Tiết 1 BGĐT, BN 

 

Chiều 
5 9 Tin học An toàn về điện khi sử dụng máy tính  

6 9 Đạo đức Quan tâm hàng xóm láng giềng – Tiết 4 BGĐT 

7 9 Thư viện Đọc sách Truyện 

 

 

 

 

NĂM 

03/11 

 

 

Sáng 

1 17 GDTC Động tác vươn thở và động tác tay   BGĐT 

2 35 Tiếng Anh Review Unit1-2  

3 62 TV (LT1) Ôn tập giữa học kì 1(T6) BGĐT 

4 44 Toán  Luyện tập chung – Tiết 2 BGĐT, BN 

 

Chiều 
5 18 TNXH Ôn tập chủ đề trường học – Tiết 2 BGĐT 

6  GDNS 

TLVM 

Bài mở đầu: Giới thiệu tài liệu Giáo dục 

NSTLVM 

BGĐT 

7 26 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Lớp học của em BGĐT 

 

 

SÁU 

04/11 

 

 

Sáng 

1 18 

GDTC 

Động tác chân , động tác lườn và động tác 

bụng 

 

2 63 TV (LT2) Ôn tập giữa học kì 1(T7) BGĐT 

3 36 Tiếng Anh Review Unit1-2  

4 45 Toán Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số (T1) BGĐT 

 

Chiều 
5 9 Công nghệ Ôn tập giữa học kì 1 BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 27 HĐTN SHL theo CĐ: Lớp học thân thương. 

Nhận xét thi đua tuần 9 +  KH tuần 10 

BGĐT, sổ 

thi đua 

                                                    Số lượt đồ dùng  

                                                                                          Ngày……..tháng…….năm 2022 
                                                                                        Tổ trưởng 

 

                   

  Đỗ Thị Thanh Thuỷ 
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